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Câu 1: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng

A. hai lần bước sóng.
B. một nửa bước sóng.
C. một bước sóng.
D. một phần tư bước sóng.
Câu 2: Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng

A. biên độ và có hiệu số pha thay đổi theo thời gian.
B. biên độ nhưng khác tần số.
C. tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
D. pha ban đầu nhưng khác tần số.
Câu 3: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng

A. một phần tư bước sóng.
B. hai bước sóng.
C. nửa bước sóng.
D. một bước sóng.
Câu 4: Cho biết biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i = I0cos (ωt + φ). Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là

A. I = I0.eq \l(\r(,2))
B. I = 2I0
C. I = 
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Câu 5: Đoạn mạch điện có R,L,C mắc nối tiếp có R = 40Ω ; ZL = 60Ω và ZC = 20Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có tần số 50 Hz. Độ lệch pha giữa điện áp u với cường độ dòng điện i là

A. (/6
B. (/2
C. (/3
D. (/4
Câu 6: Bước sóng là

A. khoảng cách trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
B. khoảng cách giữa hai điểmtrên cùng phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.
C. quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì của sóng.
D. khoảng cách gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
Câu 7: Mạch RLC mắc nối tiếp với R = 100 Ω, C = 100/((F, cuộn dây thuần cảm có giá trị L = 2/(H. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là ueq \l(\o\ac(,AB))  =  200 eq \l(\r(,2)) cos( 100(t + (/4)V. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện là

A. uL  = 400 cos(100(t) V
B. uL  = 400 cos(100(t + (/2) V
C. uL  = 200 cos(100(t + (/2) V
D. uL  = 200 cos(100(t) V
Câu 8: Điều kiện để xảy ra sóng dừng trên sợi dây đàn hồi có chiều dài 
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, với hai đầu dây cố định là
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Câu 9: Tại hai điểm A, B hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 12cm trên mặt nước dao động cùng pha nhau. Tần số dao động 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s. Số dao động cực tiểu trên AB là

A. 12 điểm.
B. 11 điểm.
C. 10 điểm.
D. 9 điểm.
Câu 10: Đoạn mạch điện có R,L,C mắc nối tiếp có R = 40Ω ; ZL = 60Ω và ZC = 20Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 240eq \l(\r(,2))cos(100πt)V. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

A. i = 6cos(100πt – π/4)A
B. i = 3eq \l(\r(,2))cos(100πt – π/4)A
C. i = 3eq \l(\r(,2))cos(100πt)A
D. i = 6cos(100πt + π/4)A
Câu 11: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10– 4W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10– 12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng

A. 80dB.
B. 8dB.
C. 108dB.
D. 10– 8dB.
Câu 12: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U0cosωt thì độ lệch pha của điện áp u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức
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Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu đoạn mạch có RLC mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần 
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, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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và tụ điện có điện dung 
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. Tổng trở của mạch bằng

A. 
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Câu 14: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn dao động cùng tần số 50Hz. Hai điểm dao động cực đại gần nhau nhất trên đường nối hai nguồn là 5cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng

A. 2,5m/s.
B. 7,5m/s.
C. 1,25m/s.
D. 5m/s.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần L ?

A. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc π/2.
B. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc π/4.
C. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc π/4.
D. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc π/2.
Câu 16: Mối liên hệ giữa bước sóngλ,vận tốctruyền sóng v, chu kì Tvàtần số fcủa một sóng là
A. 
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Câu 17: Một sợi dây AB dài 120cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 20Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 8m/s. Kể cả A và B, trên dây có

A. 5 nút và 4 bụng
B. 3 nút và 2 bụng
C. 4 nút và 5 bụng
D. 7 nút và 6 bụng
Câu 18: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình 
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(x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng

A. 5m/s.
B. 4m/s.
C. 40cm/s
D. 50cm/s.
Câu 19: Khi nào thì xảy ra cộng hưởng trọng mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp?

A. Khi điện trở R = 0.
B. Khi dung kháng bằng 0.
C. Khi cảm kháng bằng 0.
D. Khi dung kháng bằng cảm kháng.
Câu 20: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 220cos(100(t)V. Điện áp hiệu dụng của mạch là

A. 220V.
B. 220eq \l(\r(,2))V.
C. 110V.
D. 110eq \l(\r(,2))V.
Câu 21: Trong mạch xoay chiều chỉ có tụ điện

A. điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch luôn trễ pha (/2 so với cường độ dòng điện.
B. điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch luôn sớm pha (/2 so với cường độ dòng điện.
C. dung kháng của tụ điện tỉ lệ thuận với tần số của dòng điện.
D. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có biểu thức 
[image: image25.wmf]U

C

I=

w

.
Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm có cảm kháng ZL và tụ điện có dung kháng Zc. Tổng trở của đoạn mạch là

A. 
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Câu 23: Trên một sợi dây đàn hồi dài 2m, hai đầu cố định có sóng dừng với 4 bụng sóng. Bước sóng trên dây

A. 1m.
B. 2m.
C. 0,5m.
D. 4m.
Câu 24: Tai con người có thể nghe được những âm có tần số nằm trong khoảng

A. từ 16kHz đến 20000Hz.
B. từ 16Hz đến 20000kHz.
C. từ 16Hz đến 20000Hz.
D. từ 16kHz đến 20000kHz.
Câu 25: Mạch RLC mắc nối tiếp với R = 100 Ω, C = 100/((F và cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu của mạch một hiệu điện thế có tần số 50 Hz. Mạch điện trên xảy ra cộng hưởng khi

A. L = (/2 H
B. L = ( H
C. L = 2/( H$L =L
D. L = 1/( H
----------- HẾT ----------
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